ĐÁP ÁN HÓA 10 0503

I. Phần Trắc nghiệm 
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II. Phần tự luận

	Trình bày
	Điểm

	Câu 1 (1,5 điểm)

(1) MnO2 + 4HCl ( MnCl2 + 2H2O + Cl2
(2) Cl2 + H2 ( HCl

(3) 2HCl + CuO ( CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2AgCl

(5) 3Cl2 + 2Fe [image: image2.png]


 2FeCl3
(6) 3HCl + Fe(OH)3 ( FeCl3 + 3H2O
	0,25đ/pt

	Câu 2 (1,5 điểm) 

 Dùng quỳ tím nhận biết được Na2CO3 (quỳ tím hóa xanh)


HCl (quỳ tím hóa đỏ)

Dùng AgNO3 nhận biết được NaBr (kết tủa vàng nhạt).


NaCl (kết tủa trắng)

Sai phương trình phản ứng –0,25đ/pt.
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	Câu 3 (2,5 điểm) 
2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2

Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O


27x + 102y = 28,5


1,5x = 0,45

( x = 0,3; y = 0,2

( %Al = 28,42%; % Al2O3 = 71,58%

b) nHCl = 2,1 (mol) ( VHCl = 700ml 

( mddHCl = 784g
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